	TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM

Họ và tên:……………………………………
Lớp: 1A….
	Thứ …..  ngày … tháng 5 năm 2022
    BÀI KIỂM TRA CUỐI  HỌC KỲ II

Năm học: 2021- 2022
Môn: TOÁN – Lớp 1

( Thời gian : 40 phút ) 


	Điểm

 
	Nhận xét của giáo viên

……………………………………..………………..…………………

…………………………….………….……….………………………

………………………………………….……….……….……………


Bài 1: ( 1 điểm )
a) Điền số vào chỗ chấm 
	· Năm mươi tư: ………
	· Sáu mươi hai: ………….

	· Tám mưới lăm: ……..
	· Năm mươi: ………….


b) Xếp các số trên theo thứ tự tăng dần : ……………………………………………..

Bài 2: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

	25 + 43   

……..

……..

…….. 
	57 – 7 

……..

……..

…….. 
	5 + 42 

……..

……..

…….. 
	98 – 42 

……..

……..

……..
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Bài 3: ( 1 điểm ) Ba bạn Lan, Nam và Chi đi chơi về. Quan sát đồng hồ rồi điền vào chỗ chấm cho phù hợp
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	- Bạn Lan về nhà lúc …… giờ
- Bạn Nam về nhà lúc …… giờ

- Bạn Chi về nhà lúc …… giờ

- Bạn …….. về nhà sớm nhất.
	


Bài 4: ( 1 điểm ) Tính nhẩm 
	11 + 44  = …….         
	64 giờ – 40 giờ + 3giờ  =……………  

	68  –  3 =  …….          
	42cm  + 5cm – 37cm  =………..……


Bài 5: ( 1 điểm ) Điền số  
 62  –  60   + …… = 34                                            31 = …….. – 35
Bài 6 : ( 1 điểm ) Khoanh vào chữ đứng trước kết quả đúng 

a) Chiếc đũa ăn cơm dài khoảng 

A: 3cm



B: 3 gang tay


C: 30cm

b) Bút chì vàng dài 24cm, bút chì đỏ dài 14cm. Vậy bút chì đỏ ngắn hơn bút chì vàng là:

	A. 38 cm  
	B. 10  
	C. 18 cm
	D. 10cm


Bài 7:  (1 điểm) Viết phép tính thích hợp và trả lời câu hỏi:

Lớp 1B có 35 học sinh, trong đó có 14 bạn nữ. Hỏi lớp 1B có bao nhiêu bạn nam?

	
	
	
	
	


Viết câu trả lời:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 8: (1 điểm) Điền số vào ô trống
                             - 3                - 4               + 6            + 30
 Bài 9: (1 điểm)  Điền vào chỗ chấm 

Nếu hôm qua là thứ sáu ngày 15 thì:
- Ngày hôm nay là …………………….. ngày …………

- Ngày mai là ………………………ngày ……………..
Bài 10: ( 1 điểm ) Điền dấu +, -, = để được phép tính đúng
	26
	
	13
	
	39
	
	   25
	
	2
	
	49
	
	22


HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN LỚP 1

Năm học 2021 – 2022
Bài 1 ( 1 điểm )
· Phần a  điền đúng 4 trường hợp cho 0,5 điểm. Sai 1 trường hợp trừ 0,25 điểm

· Phần b xếp đúng dãy số cho 0,5 điểm

Bài 2( 1 điểm )

· Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính cho 0,25 điểm

· Đặt tính không thẳng hàng trừ 0,5 điểm toàn bài

Bài 3 ( 1 điểm )

· Điền đúng giờ của 3 đồng hồ cho 0,5 điểm
· Điền đúng : Bạn Lan về sớm nhất cho 0,5 điểm
Bài 4 ( 1 điểm )

· Tính đúng mỗi phép tính cho 0,25 điểm

· Viết thiếu tên đơn vị không cho điểm

Bài 5( 1 điểm )

· Điền đúng mỗi số cho 0,5 điểm 
Bài 6( 1 điểm )

·  Khoanh đúng mỗi phần cho 0,5 điểm 
· Phần a khoanh chữ C, phần b khoanh chữ D
Bài 7 ( 1 điểm )

· Viết đúng phép tính cho 0,5 điểm
· Viết đúng câu trả lời cho 0,5 điểm
Bài 8( 1 điểm )

·  Điền đúng mỗi số cho 0,25 điểm

Bài 9( 1 điểm 

·  Viết đúng mỗi phần cho 0,5 điểm
Bài 10( 1 điểm )

· Viết được mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm 
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số ô vuông ?





Hình nào được tô màu 








